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Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 29/09 đến 03/10 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh  

Tuần 2 

Từ 06/10 đến 

10/10 

Trịnh Thị Hạnh  

Tuần 3 

Từ 13/10 đến 17/10 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh  

Tuần 4 

Từ 20/10 đến 

24/10 

Trịnh Thị Hạnh  

Tuần 5 

Từ 27/10 đến 

31/10 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ) 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.  

- Mời trẻ vào các góc chơi. 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 

- Xem các hình ảnh về những người thân yêu của bé, công việc của mẹ bé, về các bộ phận trên cơ 

thể bé, các công việc bé làm được.  

- Trò chuyện về đôi mắt bé, những người thân của bé, trò chuyện về mẹ của bé, về những việc bé 

có thể làm được. 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, yêu thương mẹ, yêu quý cô giáo và các bạn.  

- Trẻ dừng khóc và lắng nghe khi được cô vỗ về và dỗ dành. (MT37)  

MT37.Giảm 

các cảm xúc 

tiêu cực (tức 

giận, buồn 

bực, sợ hãi, 

lo lắng) khi 

được vỗ về, 

dỗ dành. 

Thể dục sáng 

Thể dục sáng: 

Tập thể dục theo nhạc chung của trường  

- Thực hiện đủ các động tác khởi động trong bài tập thể dục theo hướng dẫn  

+ Động tác 1: Hô hấp  

+ Động tác 2: Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống  

+ Động tác 3: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống. 

+ Động tác 4: Hai tay chống hông, đứng khụy gối  

+ Động tác 5: Bật nhảy tại chỗ - Tập theo nhạc bài hát: Nối vòng tay lớn  

- Nhảy giao lưu theo nhạc bài: Let's dance ( Nào ta cùng nhảy)  

 

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu đèn ông sao 

(tiết mẫu)  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Dán lá vàng 

(tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Dán: Ngôi nhà của 

bé 

(tiết mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm quen với đất 

nặn  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu cái áo 

(tiết mẫu)  

MT18.2.3. 

Nói được 

tên và chức 

năng của 

một số bộ 

phận cơ thể 

khi được 

hỏi. 
T3 

Hoạt động nhận biết 

Đèn ông sao  

 

Hoạt động nhận 

biết 

Đôi mắt của bé 

(MT18)  

Hoạt động nhận 

biết 

Trò chuyện về mẹ 

của bé  

Hoạt động nhận 

biết 

Miệng xinh của 

bé  

Hoạt động nhận 

biết 

Balo của bé  

 



T4 

Âm nhạc 

NDTT- VĐTN : 

Chiếc đèn ông sao 

NDKH- NH: Trăng 

sáng sân nhà em  

 

Âm nhạc 

NDTT- DH: Tay 

thơm - tay ngoan 

NDKH- TCÂN: 

Nghe bài hát lấy 

đúng đồ chơi 

tương ứng  

Âm nhạc 

NDTT- DH: Hoa bé 

ngoan 

NDKH- TC ÂN: 

Nghe âm thanh to- 

nhỏ  

 

Âm nhạc 

NDTT- VĐMH: 

Cái mũi 

NDKH- NH: 

Năm ngón tay 

ngoan  

 

Âm nhạc 

NDTT- VĐTN : 

Đôi dép xinh 

NDKH- NH: Đố 

quả  

 

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Trăng ơi từ đâu 

đến 

( Trẻ chưa biết)  

 

Làm quen văn 

học 

Bài thơ: Đôi mắt 

của em 

( Trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Bà và cháu 

(Trẻ chưa biết)  

 

Làm quen văn 

học 

Thơ: Miệng xinh 

( tiết trẻ chưa 

biết)  

Làm quen văn 

học 

Thơ: Đi dép 

( tiết trẻ chưa 

biết)  

T6 

Vận động 

BTPTC: Tập với gậy 

VĐCB: Đi bước vào 

các ô 

TCVĐ: Bắt cào cào  

 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

hoa 

VĐCB: Bật về 

phía trước  

TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng  

 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

bóng 

VĐCB: Bò thẳng 

hướng trong đường 

hẹp (35-40cm) 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

Vận động 

BTPTC: Tập với 

vòng 

VĐCB: Tung 

bóng qua dây  

TCVĐ: Con bọ 

dừa  

 

Vận động 

BTPTC: Ồ sao bé 

không lắc  

VĐCB: Bước lên 

xuống có bậc vịn  

TCVĐ: Bóng 

tròn to  

 

Hoạt động ngoài trời 

Tuần I: 

* Quan sát: Cây cọ, hoa sứ, hoa mẫu đơn, khu sáng tạo. Thí nghiệm: Vui với màu sắc 

* TCVĐ: Bong bóng xà phòng, gà trong vườn rau, dung dăng dung dẻ, gieo hạt, bóng tròn to. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn. 

Tuần II: 

* Quan sát: Khu vận động, cây sấu, cây vạn niên thanh, lưỡi hổ. Thí nghiệm nước đổi màu 

* TCVĐ: Gieo hạt, bắt bướm, lộn cầu vồng, con bọ dừa, đuổi theo bóng. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn. 

Tuần III: 

* Quan sát: Cây phong lan, ngũ gia bì, cầu trượt, thú nhún con vịt. Thí nghiệm: Hoà tan trong nước 

* TCVĐ: Tập tầm vông, trời nắng-trời mưa, gieo hạt, cáo và thỏ, cây cao- cỏ thấp . 

 



* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn. 

Tuần IV: 

* Quan sát: Cây nha đam, sen cạn, khu vui chơi vận động, vườn rau. Thí nghiệm: Vật chìm- vật nổi 

* TCVĐ: Mèo và chim sẻ, cáo và thỏ, bắt chước tạo dáng, đuổi theo bóng, lộn cầu vồng. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

Tuần V:  

* Quan sát: Cây hoa tóc tiên, cây lưỡi hổ, cầu trượt, xích đu... Thí nghiệm: Cốc nước cầu vồng 

* TCVĐ: Bóng tròn to, gieo hạt, 5 chú vịt con 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: 

- Bé chơi với búp bê: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ (tuần 1) 

- Hoạt động với đồ vật: Xâu hoa, xếp hình (tuần 2) 

- Góc bé chơi với hình và màu: Chắp ghép các hình thành đèn ông sao, chơi thả hộp, sách vải hình 

và màu. (tuần 3) 

- Góc thực hành kỹ năng sống: Tập giới thiệu về bản thân và làm quen với các bạn trong tổ, lớp 

(Tuần 4, 5) 

* Góc vận động: chơi các TC dân gian, TCVĐ, xe lắc, thú nhún 

* Góc tạo hình: 

-Tô mầu cái áo, dán lá vàng, dán hoa tặng mẹ, dán ngôi nhà 

* Góc âm nhạc: múa hát các bài hát trong chủ đề 

* Góc kể chuyện : 

+ Xem tranh thơ, truyện: Ngôi nhà màu vàng vui vẻ, thơ: Miệng xinh, bà và cháu, đi dép... 

+ Xem sách truyện, tranh ảnh về bộ phận trên cơ thể bé, đồ dùng cá nhân của bé, về ngày của bà và 

mẹ, những người thân yêu của bé. 

- Tuần 1: Thứ 4 giao lưu các tổ ở khu sáng tạo 

- Tuần 2: Thứ 4 chơi TCVĐ ở khu vận động 

- Tuần 3: Thứ 4 tham quan vườn rau của trường 

- Tuần 4: Thứ 4 giao lưu với lớp NTD2 

- Tuần 5: Thứ 4 giao lưu các tổ ở sân bóng  

- Dạy trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi của mình qua các nét mặt, cử chỉ (MT35)  

- Dạy trẻ nhận biết một số trạng thái cảm Xúc: vui, buồn, tức giận, sọ hãi của các bạn cùng lớp 

(MT34)  

MT35.2.3. 

Biểu lộ cảm 

xúc: vui, 

buồn, sợ hãi 

qua nét mặt, 

cử chỉ. 

MT34.2.2. 

Nhận biết 

được trạng 

thái cảm 

xúc vui, 

buồn, sợ 

hãi. 



Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Có thói quen văn 

minh trong ăn uống 

- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực phẩm thông 

thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ. 

- Nghe kể chuyện: Vệ sinh buổi sáng, gấu con bị đau răng...  

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. (MT9)  

- Thứ 4 tuần 3 giao lưu giờ ăn với lớp C2  

- Dạy trẻ thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên: Tự xúc ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

(MT41)  

MT9.1.2. 

Ngủ 1 giấc 

buổi trưa. 

MT41.3.5. 

Thực hiện 

một số yêu 

cầu của 

người lớn. 

Chơi - tập buổi chiều 

Tuần 1: 

Thứ 2: Giới thiệu trò chơi mới: Cắp cua bỏ giỏ 

Thứ 3: Rèn kĩ năng: Rèn kĩ năng xúc ăn bằng thìa  

Thứ 4:Giới thiệu BH mới: Cái mũi 

Thứ 5: Giới thiệu bài thơ mới: Bàn Chân của bé 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần 2: 

Thứ 2: Giới thiệu trò chơi mới: tập tầm vông  

Thứ 3: Rèn KNS: Rèn kĩ năng lấy cốc uống nước (MT11)  

Thứ 4:Giới thiệu bài hát mới: Hoa bé ngoan 

Thứ 5:Tập đọc thơ: Bạn mới 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. Tiêu chí bé ăn hết xuất của mình, ăn được các loại thức 

ăn khác nhau. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần 3: 

Thứ 2: Giới thiệu trò chơi mới: Một con muỗi 

Thứ 3: Rèn KNVS: Rèn kĩ năng phân loại theo các đồ màu xanh 

Thứ 4: Giới thiệu bài hát mới: Cô và mẹ 

Thứ 5: Tập đọc thơ (kể chuyện diễn cảm): Yêu mẹ 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

MT11.2.1. 

Làm được 

một số việc 

với sự giúp 

đỡ của 

người lớn 

(lấy nước 

uống, đi vệ 

sinh...). 



Tuần 4: 

Thứ 2: Giới thiệu trò chơi mới: Kéo cưa lừa xẻ 

Thứ 3: Rèn KN: Rèn kĩ năng phân loại theo các đồ màu đỏ 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Đố bạn biết 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Đi dép 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần 5: 

Thứ 2: Giới thiệu trò chơi mới: Chi chi chành chành 

Thứ 3: Rèn KNVS: Rèn kĩ năng phân loại theo các đồ màu vàng 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Cháu yêu bà 

Thứ 5: Tập kể chuyện diễn cảm: Thỏ con không vâng lời 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Chủ đề - Sự kiện  Trung thu của bé  Đôi mắt của bé  
Bông hoa tặng Bà 

và Mẹ  
Miệng xinh  

Đồ dùng cá nhân 

của bé  
 

 


